
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Môi trường trong xây dựng (DC1CB92) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 70DCGT21012 NGUYỄN TIẾN DUYỆT 70DCGT21

2 2 70DCCD26002 HÀ VIỆT ĐỨC 70DCGT21

3 3 70DCGT21017 NGUYỄN MINH KHIẾT 70DCGT21

4 4 70DCGT21039 NGUYỄN THỊ MỸ 70DCGT21

5 5 70DCGT21015 TRẦN MINH QUANG 70DCGT21

6 6 70DCGT21011 NGUYỄN MẠNH QUYẾT 70DCGT21

7 7 70DCGT22015 LÊ VĂN ANH 70DCGT22

8 8 70DCGT22024 LÊ XUÂN TRUNG DŨNG 70DCGT22

9 9 70DCGT22002 VŨ THẾ DUYỆT 70DCGT22

10 10 70DCGT28011 PHẠM KẾ DƯƠNG 70DCGT22

11 11 70DCGT22059 TRẦN VIẾT DƯƠNG 70DCGT22

12 12 70DCGT22010 NGUYỄN VĂN HIẾU 70DCGT22

13 13 70DCGT22031 LÊ ĐẮC HOÀNG 70DCGT22

14 14 70DCGT22028 NGUYỄN NGỌC HUY 70DCGT22

15 15 70DCGT22006 ĐẶNG TRUNG KIÊN 70DCGT22

16 16 70DCGT22011 PHẠM VĂN MẠNH 70DCGT22

17 17 70DCGT22017 TRẦN THÀNH NINH 70DCGT22

18 18 70DCGT22029 NGUYỄN HỮU SƠN 70DCGT22

19 19 70DCGT23011 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 70DCGT23

20 20 70DCGT22038 PHẠM VĂN NHẬT 70DCGT23

21 21 70DCGT22039 BÙI NGỌC TÙNG 70DCGT23

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

Danh sách gồm 21 sinh viên

DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 07/10/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Môi trường trong xây dựng (DC1CB92) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 70DCDD21017 LÃ ĐỨC ANH 70DCDD21

2 2 70DCDD22017 NGUYỄN VĂN CHINH 70DCDD21

3 3 70DCDD21009 LÊ TIẾN ĐIỆP 70DCDD21

4 4 70DCDD21022 TRẦN VĂN ĐẠT 70DCDD21

5 5 70DCDD21012 NGUYỄN MẠNH GIÁP 70DCDD21

6 6 70DCDD21005 NGUYỄN THƯỢNG HẢI 70DCDD21

7 7 70DCDD22011 LÊ ĐÌNH MINH HIẾU 70DCDD21

8 8 70DCDD21002 NGUYỄN XUÂN HÙNG 70DCDD21

9 9 70DCDD21013 ĐỖ VĂN KỶ 70DCDD21

10 10 70DCDD22013 ĐINH QUANG MINH 70DCDD21

11 11 70DCDD21010 NGUYỄN VĂN MẠNH 70DCDD21

12 12 70DCDD22007 PHẠM VĂN TÂN 70DCDD21

13 13 70DCDD22021 NGUYỄN NGỌC THANH 70DCDD21

14 14 70DCDD22064 CHU VĂN BẢO 70DCDD22

15 15 70DCDD23009 LÊ MINH BẢO 70DCDD22

16 16 70DCDD22075 LÊ HỮU CÔNG 70DCDD22

17 17 70DCDD22076 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 70DCDD22

18 18 70DCDD22052 NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG 70DCDD22

19 19 70DCDD22018 NGUYỄN THÁI HỌC 70DCDD22

20 20 70DCDD22046 NGUYỄN MẠNH HIẾU 70DCDD22

21 21 70DCDD22050 PHẠM VĂN HIỆU 70DCDD22

22 22 70DCDD23005 NGUYỄN XUÂN HÙNG 70DCDD22

23 23 70DCDD23003 DƯƠNG ĐỨC LỢI 70DCDD22

24 24 70DCDD23002 ĐỖ CÔNG MINH 70DCDD22

25 25 70DCDD23010 ĐẶNG HỒNG QUÂN 70DCDD22

26 26 70DCDD21000 VŨ ĐỨC QUYỀN 70DCDD22

27 27 70DCDD22060 HOÀNG MINH THIÊM 70DCDD22

28 28 70DCDD22053 BÙI MINH TUẤN 70DCDD22

29 29 70DCDD22031 NGUYỄN VIỆT ANH 70DCDD23

SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 07/10/2020

TT



GK1 GK2 KL
SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chúTT

30 30 70DCDD22067 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 70DCDD23

31 31 70DCDD22027 NGUYỄN VÂN ĐỨC 70DCDD23

32 32 70DCDD22032 CHU HOÀNG VIỆT 70DCDD23

33 33 70DCDD22044 NGUYỄN VĂN NAM 70DCDJ21

34 34 70DCDD22072 TRIỆU KHẮC QUYẾT 70DCDJ21

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 34 sinh viên


